
Kinh phí thực 

hiện cắt giảm 

50% hội nghị, đi 

công tác trong và 

ngoài nước

Kinh phí thực 

hiện tiết kiệm 

thêm 10% chi 

thường xuyên

A B 1 = 2 + 3 2 3

TỔNG CỘNG: 59.226 13.037 46.189

A Khối tỉnh 23.552 6.257 17.295

I Các cơ quan, ban, đảng 2.635 309 2.326

1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 77 39 38

2 Ban Nội chính Tỉnh ủy 46 22 24

3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 59 30 29

4 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 81 32 49

5 Ban Dân vận Tỉnh ủy 44 20 24

6 Văn phòng Tỉnh ủy 120 73 47

7 Báo Hà Tĩnh 90 35 55

8 Đảng ủy Khối cơ quan và DN tỉnh 94 55 39

9 Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 17 3 14

10
Tỉnh ủy (Các nhiệm vụ chi thường xuyên đặc 

thù)
2.007 0 2.007

II Cơ quan quản lý nhà nước 7.876 2.827 5.049

1 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 185 27 158

2 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 102 50 52

3 Thanh tra tỉnh 178 146 32

4 Sở Xây dựng 205 74 131

5 Văn phòng Sở Tư pháp 142 50 92

6 Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 108 90 18

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CẮT GIẢM 50% KINH PHÍ HỘI NGHỊ, ĐI CÔNG 

TÁC TRONG, NGOÀI NƯỚC VÀ TIẾT KIỆM THÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN CÒN 

LẠI CỦA NĂM 2021 TÍNH ĐẾN NGÀY 15/6/2021

TT Nội dung

(Kèm theo Quyết định số          /UBND-QĐ ngày       /7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Trong đó

Tổng số kinh 

phí thực hiện 

cắt giảm, tiết 

kiệm thêm

ĐVT: Triệu đồng
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7 Văn phòng Sở Nội vụ 45 26 19

8 Ban Tôn giáo 12 12

9 Ban Thi đua khen thưởng 6 5 1

10
Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
97 31 66

11 Văn phòng Sở Công Thương 696 556 140

12 Văn phòng Sở Giao thông Vận tải 132 25 107

13 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải 27 2 25

14 Văn phòng Ban An toàn Giao thông 38 14 24

15 Chi cục chăn nuôi và Thú y 77 77

16 Chi cục Phát triển nông thôn 58 58

17 Chi cục Thuỷ sản 182 25 157

18
Văn Phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
385 78 307

19 Chi cục Trồng trợt và Bảo vệ thực vật 12 12

20 Chi cục Thuỷ Lợi 100 100

21 Chi cục Kiểm Lâm 668 668

22
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản
83 83

23 Sở Ngoại vụ 762 510 252

24
Văn phòng Điều phối thực hiện CTMTQG 

xây dựng nông thôn mới tỉnh
42 42

25 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 220 74 146

26 Sở Khoa học công nghệ 599 272 327

27 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 70 33 37

28 Sở Tài chính 231 25 206

29 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 466 109 357

30 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 906 183 723

31 Văn phòng UBND tỉnh 811 284 527
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32 Sở Kế hoạch và Đầu tư 137 100 37

33 Sở Y tế 36 15 21

34 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình 16 8 8

35 Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 42 15 27

III Các cơ quan quân đội, công an 4.706 0 4.706

1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1.862 1.862

2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 1.284 1.284

3 Công an tỉnh 1.560 1.560

IV Các tổ chức chính trị 240 114 126

1 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 20 20

2 Ủy ban MTTQ tỉnh 22 20 2

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 77 30 47

4 Hội Nông dân 55 27 28

5 Hội Cựu chiến binh tỉnh 66 37 29

V Hội nghề nghiệp 238 93 145

1 Liên minh HTX 33 15 18

2 Hội khuyến học 8 3 5

3 Hội Nhà báo 17 10 7

4 Hội Luật gia 9 7 2

5 Hội Kiến trúc sư 2 2

6 Hội Cựu Thanh niên xung phong 15 3 12

7 Hội Nạn nhân chất độc da cam - Dioxin 6 3 3

8 Hội Người Tàn tật và trẻ em mồ côi 9 2 7

9 Hội Liên hiệp thanh niên 7 7

10 Hội Châm cứu 6 6

11 Hội Tâm năng dưỡng sinh-PHSK 1 1

12 Liên hiệp các Hội khoa học kỷ thuật 26 17 9
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13 Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật 15 15

14 Hội Đông y 11 6 5

15 Hội Cựu giáo chức 1 1

16 Hội Người cao tuổi 2 2

17 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 1 1

18 Hội Người mù 26 8 18

19 Hội Chữ thập đỏ 30 13 17

20 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 1 1

21 Đoàn Luật sư tỉnh 12 12

VI Sự nghiệp Giáo dục 4.658 2.108 2.550

1 Trường THPT Kỳ Anh 172 67 105

2 Trường THPT Lê Quảng Chí 98 29 69

3 Trường THPT Nguyễn Huệ 101 74 27

4 Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu 106 45 61

5 Trường THPT Kỳ Lâm 42 29 13

6 Trường THPT Cẩm Xuyên 104 60 44

7 Trường THPT Cẩm Bình 139 76 63

8 Trường THPT Hà Huy Tập 121 62 59

9 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn 83 36 47

10 Trường THPT Phan Đình Phùng 185 69 116

11 Trường THPT Thành Sen 100 33 67

12 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 193 39 154

13 Trường THPT Lý Tự Trọng 134 71 63

14 Trường THPT Nguyễn Trung Thiên 154 68 86

15 Trường THPT Lê Quý Đôn 89 64 25

16 Trường THPT Nguyễn Văn Trổi 123 63 60

17 Trường THPT Mai Thúc Loan 119 60 59
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18 Trường THPT Nguyễn Đổng Chi 110 43 67

19 Trường THPT Can Lộc 88 47 41

20 Trường THPT Đồng Lộc 140 71 69

21 Trường THPT Nghèn 133 55 78

22 Trường THPT Hương Khê 136 70 66

23 Trường THPT Hàm Nghi 83 46 37

24 Trường THPT Phúc Trạch 102 32 70

25 Trường THPT Vũ Quang 34 21 13

26 Trường THPT Cù Huy Cận 28 17 11

27 Trường THPT Hương Sơn 164 56 108

28 Trường THPT Lê Hữu Trác 90 36 54

29 Trường THPT Lý Chính Thắng 52 28 24

30 Trường THPT Cao Thắng 64 37 27

31 Trường THPT Đức Thọ 56 22 34

32 Trường. THPT Minh Khai 128 61 67

33 Trường THPT Trần Phú 131 42 89

34 Trường THPT Hồng Lĩnh 123 74 49

35 Trường THPT Nguyễn Du 105 34 71

36 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 55 30 25

37 Trường THPT Nghi Xuân 53 41 12

38 Trường Dân tộc nội trú 130 6 124

39 Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh 51 19 32

40 Sở Giáo dục và Đào tạo (sự nghiệp chung) 539 275 264

VII Sự nghiệp đào tạo 470 93 377

1 Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng 8 5 3

2 Trường Trung Kỹ Nghệ Hà Tĩnh 40 40

3 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh 24 24
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4 Trường Đại học Hà Tĩnh 38 38

5 Trường Chính trị Trần Phú 109 109

6 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức 251 50 201

VIII Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch 585 142 443

1 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 72 6 66

2 Trung tâm HL&TĐ TDTT 183 25 158

3 Thư viện tỉnh 54 4 50

4 Bảo tàng tỉnh 75 36 39

5 Trung tâm Quảng bá XTVHDL 26 26

6 Nhà hát Nghệ thuật truyền thống 23 4 19

7 Ban quản lý di tích Nguyễn Du 46 20 26

8 Ban quản lý di tích Trần Phú 44 35 9

9 Ban quản lý di tích Hà Huy Tập 62 12 50

IX Sự nghiệp nông nghiệp 472 76 396

1 Ban Quản lý các cảng cá 30 30

2 Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh 19 19

3 Vườn Quốc gia Vũ Quang 113 113

4 Ban QLRPH Hồng Lĩnh 22 22

5 Ban QLRPH Hương Khê 29 29

6 Ban QLRPH Ngàn Phố 28 28

7 Trung tâm Khuyến nông 145 76 69

8
Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông 

nghiệp nông thôn
32 32

9 Trung tâm nước sạch và VSMT  Nông thôn 22 22

10 Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ 32 32

X Sự nghiệp y tế - Dân số 540 257 283

1 Văn phòng Sở Y tế 236 145 91
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2 Chi cục Dân số - KHHGĐ 49 49

3 Bệnh viện Phổi 68 35 33

4 Bệnh viện Tâm thần 46 15 31

5 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 66 40 26

6
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

dược phẩm
45 12 33

7 Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa 30 10 20

XI Sự nghiệp Xã hội 153 15 138

1

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE - Tư

vấn GDNN, phục hồi Chức năng cho người

khuyết tật

42 15 27

2 Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh 36 36

3
Trung tâm Điều dưỡng người có công và 

BTXH Hà Tĩnh
44 44

4 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 1 1

5
Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục -Lao động 

xã hội
30 30

XII Sự nghiệp Tài nguyên môi trường 84 84

1
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi 

trường
30 30

2
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật địa 

chính
24 24

3 Văn phòng đăng ký đất đai 30 30

XIII Sự nghiệp phát thanh truyền hình 88 88

1 Đài Phát thanh truyền hình 88 88

XIV Sự nghiệp Công Thương 284 80 204

1
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương

mại
284 80 204

XV Sự nghiệp khác 523 143 380

1
Trung tâm hướng nghiệp và PTKT thủy sản 

TNXP Hà Tĩnh
2 2

2 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh 17 7 10
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3 Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Hà Tĩnh 22 12 10

4
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công 

Hà Tĩnh
57 5 52

5 BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 15 4 11

6 BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng 5 1 4

7 Tổng đội TNXP-XDKT Tây Sơn 10 6 4

8 Tổng đội TNXP-XDKT Phúc Trạch 3 3

9 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT 22 22

10 Trung tâm Dịch thuật và Dich vụ đối ngoại 23 23

11
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và CƯNL Khu 

kinh tế tỉnh
146 30 116

12 Phòng Công chứng số 1 12 12

13 Phòng Công chứng số 2 6 6

14 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 50 40 10

15 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 10 10

16 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 7 5 2

17 Ban quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê 13 13

18 Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 38 23 15

19 Trung tâm Công báo - Tin học 65 10 55

B Khối huyện, xã 35.674 6.780 28.894

1 Huyện Kỳ Anh 2.608 200 2.408

2 Thị xã Kỳ Anh 2.101 261 1.840

3 Huyện Cẩm Xuyên 4.015 659 3.356

4 Thành phố Hà Tĩnh 4.429 620 3.809

5 Huyện Thạch Hà 3.807 718 3.089

6 Huyện Can Lộc 2.556 791 1.765

7 Huyện Đức Thọ 2.704 369 2.335

8 Huyện Nghi Xuân 2.907 867 2.040
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9 Huyện Hương Sơn 3.307 1.046 2.261

10 Huyện Hương Khê 3.199 391 2.808

11 Thị xã Hồng Lĩnh 1.330 554 776

12 Huyện Vũ Quang 1.245 125 1.120

13 Huyện Lộc Hà 1.466 179 1.287

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

9


